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I.ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
Ở GIỮA CÂY VÀ NỀN TRỜI
                                  (Thi Hoàng)
[bookmark: _GoBack]Dường như là chưa có buổi chiều nào
Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt
Cây cứ đứng với nền trời khao khát
Nâng chiếc mầm trên tận đỉnh cây cao.

Sau chiều nay ta phải tốt lên nhiều
Thiên nhiên ở với mình cao cả quá
Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
Và vòm trời mong ngóng lại như cha

Đừng phút giây quên đối mặt quân thù
Đừng hờ hững với đời như bọt bể
Sắc diệp lục um tùm đang nói thế
Sắc trời xanh day dứt chẳng vô tình

Trời thì xanh như rút ruột mà xanh
Cây thì biếc như vặn mình mà biếc
Mặt trời toả như trái tim nồng nhiệt
Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa.

Một tên người ai gọi cứ ngân nga…
(In trong Những mảnh ghép của huyền thoại, NXB Văn học, 2024)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: (0,5) Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2: (0,5) “Sắc diệp lục” trong văn bản đã nhắc nhở con người điều gì ?
Câu 3: (1,0) Phân tích tác dụng của những biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:
             Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
             Và vòm trời mong ngóng lại như cha
Câu 4: (1,0) Những từ “rút ruột”, “vặn mình” trong hai câu thơ sau có ý nghĩa biểu đạt như thế nào ?
                        Trời thì xanh như rút ruột mà xanh
                        Cây thì biếc như vặn mình mà biếc
Câu 5: (1,0) Từ nội dung văn bản, em hãy đưa ra một số giải pháp để gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên. ( Trình bày trong khoảng 5 - 7 dòng).
II. VIẾT
Câu 1: (2,0) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ sau:
Dường như là chưa có buổi chiều nào
Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt
Cây cứ đứng với nền trời khao khát
Nâng chiếc mầm trên tận đỉnh cây cao.

Sau chiều nay ta phải tốt lên nhiều
Thiên nhiên ở với mình cao cả quá
Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
Và vòm trời mong ngóng lại như cha
Câu 2: (4,0)
   “Thế giới của chúng ta – và mọi sinh vật sống trong đó – đều đang bị nhựa đe dọa. Nhựa ở trong đại dương cũng như bên vệ đường, trên đường phố, trong công viên, trên các bãi biển, trên các ngọn núi, trong các sông, hồ, suối. Bạn không thể đi đến đâu mà không trông thấy nhựa.”
          (Theo Martin Dorey, No more platic, NXB Thế giới, 2019, tr.28) 
Em hãy viết bài văn bàn về hiện tượng được nhắc đến trong đoạn trích trên.

Chú thích: Thi Hoàng tên thật là Hoàng Văn Bộ, sinh ngày 25/5/1943 tại xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là một trong những nhà thơ đương đại tiêu biểu của Hải Phòng với những câu thơ “nằm lòng” nhiều thế hệ độc giả. Đặc sắc nhất là trường ca “Gọi nhau qua vách núi” mang lại cho ông những giải thưởng văn chương danh giá: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1996); là một trong cụm bốn tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (2007). Thi Hoàng được coi là nhà thơ có nhiều cách tân, đổi mới trong ngôn ngữ, cấu tứ và hình thức biểu đạt thi ca độc đáo. Ông quan niệm: “Văn chương nói chung và thơ nói riêng phải quyến rũ người đọc chứ không nên đuổi bắt độc giả…”.                                     
                                                     
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN
A.MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG
1. Có kiến thức về văn học và xã hội đúng đắn, sâu rộng; kĩ năng làm văn tốt.
2. Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của HS. Hướng dẫn chấm chỉ nêu một số nội dung cơ bản, giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm. Khuyến khích trân trọng những bài làm có tính sáng tạo và giọng điệu riêng. Chấp nhận các cách kiến giải khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lí, có sức thuyết phục. 
3.Tổng điểm toàn bài là 10 điểm, chiết điểm đến 0,25 điểm. 
B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC - HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ tám chữ
	0.5

	
	2
	“Sắc diệp lục” nhắc nhở đừng phút giây quên đối mặt quân thù, đừng hờ hững với đời.
	0,5

	
	3
	BPTT nhân hóa “Tiếng lá động ân cần”, “vòm trời mong ngóng”
                      So sánh: “Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ”; “vòm trời mong ngóng lại như cha”.
*Tác dụng: Diễn tả sự ân cần, rộng lượng, bao dung của thiên nhiên với con người, thiên nhiên mang đến cho con người sự sống, tình yêu, niềm hạnh phúc như cha mẹ đối với con cái.
	
1,0

	
	4
	Những từ “rút ruột”, “vặn mình” trong hai câu thơ nhấn mạnh sắc xanh của trời và cây; giúp hình ảnh thiên nhiên trở nên sinh động, có tâm hồn, có cảm xúc; thể hiện sự cống hiến hết mình của thiên nhiên.

	1,0

	
	5
	Một số giải pháp để gìn giữ và bảo vệ thiên nhiên:
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị của thiên nhiên đối với con người.
- Giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên bằng các hành động cụ thể như: trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, không xả rác bữa bãi, không khai thác rừng bừa bãi, sử nước nguồn nước hợp lý,…
- Lên án phê phán, xử lí nghiêm minh đối với trường hợp ….
-…….

	1,0

	II.
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ:
Dường như là chưa có buổi chiều nào
………………………………………….
Và vòm trời mong ngóng lại như cha

	2.0

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận về một đoạn thơ. 
	0.25

	
	b
	Xác định đúng yêu cầu của đề: phân tích nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ.
	0.25

	
	c
	HS có thể có những cách trình bày khác miễn là hợp lý. Sau đây là một định hướng:
*Mở đoạn: Giới thiệu và nêu khái quát về đoạn thơ (vẻ đẹp của thiên nhiên và lòng biết ơn của tác giả với thiên nhiên)
* Thân đoạn: Phân tích nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ.
- Bốn câu thơ trên:
+ Nghệ thuật: sử dụng BPTT điệp ngữ “xanh”, nhân hóa “nền trời khao khát, nâng chiếc mầm”, so sánh “chưa có buổi chiều nào xanh như buổi chiều nay”.
+ Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên. Thiên nhiên với màu xanh vô tận ngút ngàn tưởng như không có giới hạn. Thiên nhiên vươn mình tìm đến những không gian cao rộng, thể hiện khát khao phát triển, nâng đỡ nhau để ngày một tươi đẹp hơn. Thể hiện tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ thiên nhiên của tác giả.
-Bốn câu thơ dưới:
+ Nghệ thuật: Sử dụng các biện pháp tu từ nhân hóa “Thiên nhiên ở với mình cao cả quá”, so sánh kết hợp với nhân hóa “ Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ/Vòm trời mong ngóng lại như cha”.
+ Nội dung: Thể hiện lòng biết ơn của tác giả với thiên nhiên. Tác giả nhận ra sống giữa thiên nhiên, mỗi con người đều thấy mình cần sống tốt đẹp hơn. Vì thiên nhiên ân cần, rộng lượng, bao dung với con người như cha mẹ đối với con cái; thiên nhiên mang đến cho con người sự sống, tình yêu, niềm hạnh phúc.
*Kết đoạn: Khẳng định đoạn thơ là tình cảm cao đẹp của tác giả với thiên nhiên.

	





1,0

	
	d
	Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, có suy nghĩ riêng, sâu sắc 
	0.25

	
	e
	 Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25

	
	2
	 “Thế giới của chúng ta – và mọi sinh vật sống trong đó – đều đang bị nhựa đe dọa. Nhựa ở trong đại dương cũng như bên vệ đường, trên đường phố, trong công viên, trên các bãi biển, trên các ngọn núi, trong các sông, hồ, suối. Bạn không thể đi đến đâu mà không trông thấy nhựa.”
          (Theo Martin Dorey, No more platic, NXB Thế giới, 2019, tr.28) 
Em hãy viết bài văn bàn về hiện tượng được nhắc đến trong đoạn trích trên.
	4.0

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận về một hiện tượng trong đời sống đầy đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	b
	Xác định đúng kiểu bài văn nghị luận về một hiện tượng trong đời sống: sự đe dọa của đồ nhựa và rác thải nhựa đến sự sống của muôn loài. 
	0,25

	
	c
	Cần đảm bảo các ý chính sau:
*Mở bài: Dẫn dắt và nêu ý kiến của Martin và khẳng định ý kiến đó đã nêu đúng một hiện tượng phổ biến hiện nay: sự đe dọa của đồ nhựa và rác thải nhựa đến sự sống của muôn loài. 
* Thân bài:
- Giải thích ý kiến: Ý kiến khẳng định con người và mọi sinh vật trên thế giới này đang bị đe dọa vì nhựa có mặt ở khắp mọi nơi. Rác thải nhựa là nguyên nhân dẫn đến điều đó.
+ Rác thải nhựa là những đồ dùng, vật dụng có chất liệu làm từ nhựa và không còn giá trị sử dụng. Những rác thải nhựa quen thuộc như: Vỏ chai, túi nilon, ống hút nhựa….
- Bàn luận, chứng minh:
+ Thực trạng: Các sản phẩm bằng nhựa, túi nilon vẫn là lựa chọn hàng đầu của mỗi người trong sinh hoạt hàng ngày, trong sản xuất, trong y tế; bất cứ đâu có hoạt động sống của con người thì đều có rác thải nhựa, rác thải nhựa có mặt ở khắp mọi nơi. Mỗi năm tại Việt Nam, thải khoảng trên 3 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường…
+ Nguyên nhân: 
.Chủ quan: Chưa nhận thức được tác hại của rác thải nhựa; ý thức của mỗi cá nhân còn chưa tốt, thể hiện ngay từ việc tiêu dùng và xử lý rác thải: Thói quen lạm dụng đồ nhựa sử dụng 1 lần của người dân đang khiến cho lượng rác thải tăng lên theo cấp số nhân, hành vi vứt rác bừa bãi, chưa có ý thức phân loại rác tại nguồn;…
. Khách quan: Do giá thành rẻ, tiện dụng mà đồ nhựa mang lại cho cuộc sống con người nên chúng đã hiện diện ở mọi nơi xung quanh chúng ta. Hệ thống quản lý hạn chế nhiều chính quyền địa phương không thắt chặt việc sử dụng và phân loại, xử lý rác thải nhựa; và xử lý rác thải nhựa chưa hoàn thiện, còn lạc hậu, hiệu quả kém khiến cho tỷ lệ rác thải nhựa được tái chế còn thấp cũng là lý do khiến cho lượng rác thải nhựa thải ra môi trường, tích tụ ngoài môi trường chiếm tỉ lệ cao; ….
+ Hậu quả: 
Đối với môi trường: Do tính chất khó phân hủy nên ngay cả khi được thu gom đưa đi chôn lấp vào đất, chúng vẫn tồn tại hàng trăm năm làm thay đổi tính chất vật lý của đất, đồng thời gây ô nhiễm môi trường đất, làm đất không giữ được nước dẫn đến tình trạng xói mòn, thiếu dinh dưỡng và oxi, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Đặc biệt, nếu xử lý rác thải nhựa không đúng cách. Ví dụ như đốt nhựa không đúng quy chuẩn còn là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí, tạo ra hiệu ứng nhà kính và làm ảnh hưởng một cách tiêu cực đến đời sống con người và các sinh vật sống.
Đối với sinh vật biển: Việc xả thải rác thải nhựa tràn lan trên biển đã gây ra hiện tượng "ô nhiễm trắng" và làm ảnh hường nghiêm trọng đến các loài thủy, hải sản. …Việc trong sinh vật biển chứa nhiều mảnh vi nhựa các rác thải nhựa trôi nổi trên biển cũng là nguyên nhân gây phá huỷ hay suy giảm đa dạng sinh học và làm thay đổi cấu trúc, thành phần của hệ sinh thái biển.
Đối với con người
- Rác thải nhựa bị thải ra môi trường hoặc bị chôn lấp, theo thời gian sẽ bị phân rã thành những mảnh nhựa với rất nhiều kích cỡ khác nhau như: micro, nano, pico... Những mảnh vi nhựa này sẽ lẫn vào đất, môi trường và không khí đe dọa đến sức khỏe con người,… 
- Còn riêng với những loại rác thải nhựa đốt để xử lý, sẽ sinh ra các loại khí độc bao gồm: khí dioxin, furan… ảnh hưởng rất lớn đến tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, thậm chí gây ung thư. 
- Trong một số loại túi nilon có thể lẫn lưu huỳnh, dầu hỏa nguyên chất... vì thế khi đốt cháy gặp hơi nước sẽ tạo thành các loại axit sunfuric gây ra mưa axit vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe con người và sinh vật. 
- Hiện nay còn có rất nhiều sản phẩm nhựa kém chất lượng được sản xuất với số lượng lớn, trong quá trình sử dụng sẽ sản sinh ra BPA - đây là chất độc hại và gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm ở người như vô sinh, tiểu đường thậm chí gây ung thư… 
(Dẫn chứng….)
+ Ý kiến trái chiều….
+ Giải pháp:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về chất thải nhựa nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. (phân tích)
- Phân loại rác tại nguồn: rác hữu cơ, rác vô cơ, chất thải nguy hại (phân tích)
- Tái chế các chất thải nhựa
+ Biện pháp này giúp tận dụng rác thải nhựa để tạo nên những sản phẩm mới có ích được sử dụng nhiều lần.
+ Tái chế rác thải nhựa mang đến nhiều ưu điểm, giúp làm sạch môi trường, tái sử dụng các tài nguyên, đồng thời còn tạo việc làm cho người lao động.
- Thiêu đốt
+ Đây là quá trình sử dụng nhiệt độ cao (1.000 – 1.100 độ C) để phân hủy rác. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là giúp giảm đáng kể thể tích chất thải cần chôn lấp. Tuy nhiên, chi phí đầu tư và vận hành nhà máy đốt rác khá cao nên cũng là vấn đề nan giải cho những nước kinh tế còn hạn hẹp
+ Việc đốt rác thải nhựa đúng cách còn có thể tạo ra năng lượng phục vụ cho các ngành khác như: đốt rác để phát điện, biến rác thành các nguyên liệu có ích,…. Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ quá trình đốt để đảm bảo nó không phát sinh các vấn đề gây hại đến môi trường.
-Tăng cường công tác quản lí, xử phạt nghiêm minh đối với những cá nhân, tập thể xả rác thải nhựa ra môi trường.
*Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận và liên hệ bản thân.
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	d
	Sáng tạo: Có cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng thuyết phục.
	0,25

	
	e
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo quy tắc chính tả.
	0,25


 Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý, trong quá trình làm bài, học sinh có thể có thể có những cách trình bày khác nhau. Vì vậy GV cần chú ý đến tính sáng tạo trong bài viết của học sinh.

